
ĐƠN VỊ: SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG

A B C (1) (2) (3) (4) (5) Trường Huyện Tỉnh (6) (7) (8)
1 37159058 Lê Thị Kim Quanh 16 1 2000 10 10A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 205 44 phút 24'' 1

2 37163993 Giang Thị Như Quỳnh 7 11 2000 10 10A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 195 31 phút 44'' 1

3 37156581 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 26 11 2000 10 10A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 205 32 phút 33'' 1

4 42246776 Lê Trung Hiếu 4 11 1999 10 10A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 180 22 phút 57'' 1

5 37055320 Đặng Như Thế Kỷ 31 7 2000 10 10A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 195 20 phút 40'' 1

6 37017666 Phạm Thị Út Đài 10 9 2000 10 10A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 290 27 phút 31'' 4

7 35013324 Nguyễn Thị Thu Hà 20 11 1999 11 11B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 220 17 phút 46'' 3

8 35434040 Phạm Đức Hải 28 8 1999 11 11A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 190 40 phút 57'' 8

9 35013098 Nguyễn Văn Tuấn 13 2 1999 11 11B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 210 19 phút 54'' 1

10 27867584 Đặng Như Kim Hoàn 9 8 1998 11 11B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 200 34 phút 48'' 1

11 34805096 Phan Thanh Vinh 19 8 1999 11 11A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 170 41 phút 48'' 2

12 28373758 Đậu Quang Tuấn 6 1 1999 11 11B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 230 20 phút 4'' 1

13 21694946 Trần Thị Huệ 28 10 1998 12 12B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 210 48 phút 54'' 4

14 35081144 Dương Thị Thanh Hương 23 4 1998 12 12A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 160 48 phút 20'' 1

15 21695235 Đỗ Thành Nguyên 17 9 1998 12 12A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 180 52 phút 34'' 1

16 21694155 Thái Thị Hạnh 7 2 1998 12 12B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 180 35 phút 15'' 2

17 21696033 Trương Văn Tây 19 3 1998 12 12A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 160 36 phút 19'' 1

18 34978884 Hồ Thị Tường Vi 5 8 1998 12 12A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 150 36 phút 13'' 1

19 34654519 Nguyễn Thị Tơ 24 11 1998 12 12A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 190 49 phút 51'' 1

20 34796810 Lê Thị Hà 5 11 1998 12 12A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 180 38 phút 59'' 1

21 35247106 Nguyễn Thị Dung 7 8 1998 12 12A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 200 31 phút 52'' 1

22 36225681 Nguyễn Thị Hiền 5 1 1998 12 12B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 170 33 phút 9'' 1

23 35708030 Phạm Hải Chiếm 8 5 1998 12 12A THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 190 35 phút 50'' 1
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24 21695893 Lý Phúc Sinh 1 7 1998 12 12B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 180 47 phút 51'' 1

25 37009134 Phạm Thu Trang 20 5 1998 12 12B THPT Hùng Vương Krông Nô Đắk Nông 170 35 phút 29'' 1


